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	Số: 207/QĐ-UBND

	     Tuyên Quang, ngày 02 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý 
và bảo trì đường bộ năm 2018 trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm 
Cây khế, xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 188/TTr-STC ngày                         10/7/2018 về việc thẩm định đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực bảo dưỡng thường xuyên hàng năm đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe Cua và xóm Cây khế, xã đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2018 trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm Cây khế, xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Tên đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích: Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2018 trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm Cây khế, xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Địa điểm thực hiện: Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2018.
5. Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
6. Đơn vị lập dự toán đơn giá sản phẩm: Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang.
7. Mục tiêu thực hiện: Bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của tuyến đường đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt cho các phương tiện đi lại phục vụ sản xuất của các nhà máy xí nghiệp trong Khu công nghiệp Long Bình An và các hộ dân tái định cư tại Khu tái định cư xóm Khe Cua và xóm Cây Khế, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
8. Nội dung và khối lượng thực hiện:
8.1. Tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An:

Tổng chiều dài tuyến đường là 3 Km, 01 tuyến (Theo Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 28 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng (Giai đoạn 1) công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiêp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: Tuyến RD03 và tuyến RD01-04).
8.2. Tuyến đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm Cây Khế xã Đội Cấn thành phố Tuyên Quang:

Tổng chiều dài tuyến đường là 4,5 Km, (Theo Quyết định số 2181/QĐ-CT ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng KT khu  tái định cư xóm Khe Cua - Cây Khế xã Đội Cấn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
9. Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2018 trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm Cây khế, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (theo biểu chi tiết đính kèm).
Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2018 trên các tuyến đường Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe Cua và xóm Cây Khế, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

- Căn cứ đơn giá sản phẩm công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tính toán đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đảm bảo chất lượng, khối lượng, thời gian hoàn thành theo quy định.

- Chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang tổ chức kiểm tra, lập dự toán chi phí quản lý, bảo trì cho từng tuyến đường theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;  
- Như điều 3;
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;

- CV: TC, GT;

- Lưu: VT (Huy.TH).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Trần Ngọc Thực


ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM NĂM 2018
CÔNG TRÌNH: GIÁ SẢN PHẨM CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÀNG NĂM ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH AN VÀ ĐƯỜNG NỘ BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÓM CUA VÀ XÓM CÂY KHẾ, XÃ ĐỘI CẤN, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Mã CV
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)

	
	
	
	
	
	Đường bộ nội khu công nghiệp
	Đường Khe Cua - Cây Khế

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(1)
	(2)
	(3)

	I. QUẢN LÝ ĐƯỜNG

	1
	QLD. 10150
	 Tuần đường
	km/năm
	1
	3.968.303
	3.968.303

	II.  BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ

	1
	BDD. 20420
	Phát quang bằng máy phát cỏ
	km/lần
	1
	281.433
	281.433

	2
	BDD. 20510
	Phát quang bằng máy thủ công
	km/lần
	1
	3.010.714
	3.010.714

	3
	BDD. 20420
	Vệ sinh mặt đường thủ công
	km/lần
	1
	1.385.204
	1.385.204

	4
	SC.36301
	 Đào hót đất sụt bằng thủ công trong phạm vị 30m
	m3
	1
	166.204
	166.204

	5
	AB.11513
	  Đào rãnh dọc, rãnh ngang bằng thủ công, đất C3
	m3
	1
	461.871
	461.871

	6
	SB.83440
	  Sơn sắt thép các loại 3 nước (cột, biển báo, biển báo, tôn sóng...)
	m2
	1
	92.255
	92.255

	7
	AD.11211
	  Làm móng lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2
	m3
	1
	-
	318.847

	8
	AD.24121
	  Láng nhựa hai lớp dày 2,5cm

tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2
	m2
	1
	-
	89.868

	9
	SC.33317
	  Láng nhựa một lớp nhựa trên mặt đường cũ nhựa 1,5kg/m2, tướng bằng thủ công


	m2
	1
	-
	45.660

	10
	AE.11910
	  Sửa chưa Xây dựng móng rãnh bằng đá hộc VXM M100#
	m3
	1
	1.955.971
	-

	11
	AE.11920
	  Sửa chưa Xây dựng rãnh bằng đá hộc VXM M100#
	m3
	1
	1.354.244
	-

	12
	BDD.20711
	  Vét rãnh kín bằng thủ công, lòng rãnh 80cm
	m
	1
	17.509
	17.509

	13
	AG.11410
	  Bê tông bó vỉa đá 1x2 mác 200
	m3
	1
	1.792.593
	1.781.625

	14
	AG.11413
	  Bê tông tấm đan đá 1x2 mác 200
	m3
	1
	1.792.593
	1.781.625

	15
	AG.13221
	   Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đức sẵn, cốt thép tấm đan d<=10
	Tấn
	1
	19.269.345
	19.269.345

	16
	AG.42141
	  Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng >250kg (vữa xi mác M 75)
	Cái
	1
	344.407
	344.407

	III. SỬA CHỮA VỪA VÀ NHỎ

	1
	AD.23223
	  Rải thảm mặt đường bằng bê tông áphanlt, hạt trung rải nóng, thi công thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày đã lèn ép 5cm
	m2
	1
	235.380
	-

	2
	AD.23253
	 Dăm vá mặt đường bằng vật liệu cacbon asphlt, chiều dầy đã lèn ép 2cm
	m2
	1
	559.627
	-

	3
	AK.91131
	 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt, công nghệ sơn nóng chiều dày lớp sơn 2mm
	m2
	1
	320.293
	320.293
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